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THÔNG BÁO 

Về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh 

Căn cứ vào Quy trình quản lý và hậu kiểm chứng chỉ tiếng Anh được ban 

hành theo văn bản số 594/TB-TQT ngày 27/6/2022, sau khi rà soát dữ liệu, hiện 

có nhiều sinh viên đã báo kết quả thi tiếng Anh qua email cho Phòng Đào tạo 

nhưng chưa nộp bản phô tô công chứng theo quy định (trong vòng 10 ngày làm 

việc kể từ ngày sinh viên nhận được kết quả thi).  

Danh sách sinh viên chưa nộp chứng chỉ tiếng Anh bản phô tô công 

chứng kèm theo. 

Nhà trường thông báo và đề nghị sinh viên hoàn thành việc nộp bản phô 

tô công chứng chứng chỉ tiếng Anh theo đúng quy định: 

- Thời gian: từ ngày 29/9/2023 (thứ Sáu), đến hết ngày 05/10/2023 

(thứ Năm), trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật 

 - Địa điểm: Phòng 309, nhà C, Làng sinh viên Hacinco 

Lưu ý: Toàn bộ chứng chỉ phải còn thời hạn sử dụng  

 Nếu sinh viên không nộp chứng chỉ tiếng Anh trong thời gian trên, Nhà 

trường sẽ rút tên khỏi lớp học phần mà sinh viên đã đăng ký hoặc hủy kết quả 

học tập của học kỳ 1, năm học 2023-2024 (sinh viên vẫn phải đóng học phí theo 

quy định), đồng thời chuyển hồ sơ sinh viên sang Phòng Công tác sinh viên xem 

xét thực hiện kỷ luật theo quy định. 

 Mọi thắc mắc liên quan, sinh viên liên hệ với thầy Cao Văn Thắng qua 

email: thangcv@vnu.edu.vn để được hỗ trợ, giải đáp. 

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện. 

Nơi nhận: 

-  HT và PHT.Nguyễn Quang Thuận (để b/c); 

-  Sinh viên (để t/h); 

-  Phòng Công tác sinh viên (để ph/h); 

-  Lưu: ĐT, T(1). 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

Trần Đức Quỳnh 

mailto:thangcv@vnu.edu.vn
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DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 

(Kèm theo Thông báo số …… /TB-TQT ngày …… tháng …… năm 2023) 

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Tên ngành 

1 17071039 Phạm Thành Đức 23/12/1999 Kinh doanh quốc tế 

2 17071080 Nguyễn Quang Huy 09/11/1999 Kinh doanh quốc tế 

3 17071350 Cao Thị Minh Hoàn 17/07/1999 Hệ thống thông tin quản lí 

4 18071283 Lê Nguyễn Phương Anh 15/02/2000 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

5 18071514 Nguyễn Tiến Anh 19/12/2000 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

6 18071518 Nguyễn Minh Đức 19/09/2000 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

7 18071522 Phạm Trọng Hiếu 11/08/2000 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

8 18071526 Vũ Quang Huy 17/09/2000 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

9 18071533 Phạm Đức Nghĩa 10/06/1999 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

10 18071534 Nguyễn Thái Phong 23/05/1999 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

11 18071543 Lê Tiến Thành 08/11/2000 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

12 18071538 Đinh Ngọc Khánh Toàn 31/12/2000 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

13 18071549 Đỗ Hoàng Vũ 28/08/2000 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

14 18071459 Phạm Trung Dũng 05/09/2000 Hệ thống thông tin quản lí 

15 18071463 Trần Kim Giang 16/12/2000 Hệ thống thông tin quản lí 

16 18071501 Nguyễn Đức Thắng 21/11/2000 Hệ thống thông tin quản lí 

17 18071495 Lê Mạnh Tiến 11/06/2000 Hệ thống thông tin quản lí 

18 18071498 Nguyễn Thanh Tùng 05/09/2000 Hệ thống thông tin quản lí 

19 18071510 Đỗ Hoàng Việt 08/09/2000 Hệ thống thông tin quản lí 

20 19071116 Phạm Thanh Bình 22/02/2001 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

21 19071215 Trần Thị Hà Ngân 20/02/2001 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

22 19071216 Nguyễn Hồng Ngọc 27/03/2001 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

23 19071274 Phạm Lê Hải Yến 24/09/2001 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

24 19071319 Tô Phương Chi 22/09/2001 Kinh doanh quốc tế 

25 19071339 Trịnh Anh Đức 06/12/2001 Kinh doanh quốc tế 

26 19071500 Nguyễn Bùi Thảo 11/04/2001 Kinh doanh quốc tế 

27 19071529 Nguyễn Thị Mỹ Trang 16/02/2001 Kinh doanh quốc tế 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Tên ngành 

28 19071359 Đỗ Thị Thúy Hiền 20/05/2001 Kinh doanh quốc tế 

29 19071426 Nguyễn Nhật Minh 22/09/2001 Kinh doanh quốc tế 

30 19071451 Đỗ Mai Lan Nhi 04/10/2001 Kinh doanh quốc tế 

31 19071521 Đỗ Thị Huyền Trang 11/11/2001 Kinh doanh quốc tế 

32 19071598 Nguyễn Khắc Đức 15/04/2001 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

33 20070410 Tô Thị Kim Anh 8/5/2002 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

34 20070044 Nguyễn Đức Dũng 15/11/2002 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

35 20070460 Trần Thị Thu Hạnh 12/1/2002 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

36 20070468 Nguyễn Đức Hiếu 5/11/2002 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

37 
20070037 

Dương Thị Quỳnh 

Hương 
28/07/2002 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

38 20070034 Nguyễn Bình Minh 8/7/2002 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

39 20070015 Văn Võ Hoàng Nam 13/08/2002 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

40 20070018 Trần Nhật Ngọc 15/08/2002 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

41 20070569 Trần Hồng Phong 29/03/2002 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

42 20070580 Trần Thị Thu Phương 12/1/2002 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

43 20070582 Đồng Đăng Quang 6/6/2002 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

44 20070594 Nguyễn Chí Sơn 2/3/2002 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

45 20070614 Vũ Phương Thảo 10/7/2002 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

46 20070016 Vũ Thanh Tùng 14/11/2002 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

47 20070895 Nguyễn Hoàng Anh 6/6/2002 Phân tích dữ liệu kinh doanh 

48 20070054 Nguyễn Thị Lan Anh 23/07/2002 Phân tích dữ liệu kinh doanh 

49 20070954 Vũ Ngọc Linh 27/11/2002 Phân tích dữ liệu kinh doanh 

50 20070956 Lê Mạnh 24/12/2002 Phân tích dữ liệu kinh doanh 

51 20070029 Trần Lê Hoàng Thắng 14/05/2002 Phân tích dữ liệu kinh doanh 

52 
20070047 

Nguyễn Bá Hoàng 

Thông 
27/12/2002 Phân tích dữ liệu kinh doanh 

53 20071023 Trần Thành Mai Hương 19/10/2002 Marketing - song bằng 

54 20071036 Phạm Thị Thúy Ngần 11/12/2002 Marketing - song bằng 

55 20071044 Đỗ Thủy Tiên 16/08/2002 Marketing - song bằng 

56 20070059 Hà Vy Anh 24/10/2002 Kinh doanh quốc tế 

57 20070035 Ngô Vân Anh 11/11/2002 Kinh doanh quốc tế 

58 20070097 Phan Hoàng Anh 12/3/2002 Kinh doanh quốc tế 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Tên ngành 

59 
20070058 

Nguyễn Phan Hạnh 

Dung 
1/3/2002 Kinh doanh quốc tế 

60 20070024 Nguyễn Minh Duy 13/02/2002 Kinh doanh quốc tế 

61 20070136 Nguyễn Thùy Dương 7/5/2002 Kinh doanh quốc tế 

62 20070055 Nguyễn Anh Đức 27/10/2002 Kinh doanh quốc tế 

63 20070163 Nguyễn Thị Minh Hạnh 25/01/2002 Kinh doanh quốc tế 

64 20070184 Nguyễn Thị Thanh Hoài 29/11/2002 Kinh doanh quốc tế 

65 20070051 Nguyễn Việt Hoàng 14/10/2002 Kinh doanh quốc tế 

66 20070043 Lê Mai Khanh 8/9/2002 Kinh doanh quốc tế 

67 20070003 Phạm Trần Trọng Khởi 17/05/2002 Kinh doanh quốc tế 

68 20070045 Lưu Linh Linh 14/12/2002 Kinh doanh quốc tế 

69 20070026 Vũ Hà Khánh Linh 24/04/2002 Kinh doanh quốc tế 

70 20070031 Nguyễn Thế Lợi 1/5/2002 Kinh doanh quốc tế 

71 20070020 Hoàng Xuân Minh 20/04/2002 Kinh doanh quốc tế 

72 20070065 Nguyễn Yến My 29/11/2002 Kinh doanh quốc tế 

73 20070027 Vũ Hoàng Nam 16/12/2002 Kinh doanh quốc tế 

74 20070268 Trần Thanh Ngân 25/04/2002 Kinh doanh quốc tế 

75 20070276 Vũ Minh Ngọc 27/10/2002 Kinh doanh quốc tế 

76 20070283 Nguyễn Thị Bình Nhi 10/01/2002 Kinh doanh quốc tế 

77 20070061 Ngô Hồng Phúc 23/12/2002 Kinh doanh quốc tế 

78 20070028 Phạm Nguyên Quang 8/12/2002 Kinh doanh quốc tế 

79 20070048 Trương Minh Quân 25/09/2002 Kinh doanh quốc tế 

80 20070033 Phạm Anh Quốc 11/8/2002 Kinh doanh quốc tế 

81 20070320 Bàng Thị Thanh Tâm 22/02/2002 Kinh doanh quốc tế 

82 20070022 Phạm Thái An 15/10/2002 Kinh doanh quốc tế 

83 20070063 Đặng Văn Tiến Thành 13/01/2002 Kinh doanh quốc tế 

84 20070330 Nguyễn Phương Thảo 21/02/2002 Kinh doanh quốc tế 

85 20070053 Nguyễn Phương Thảo 27/07/2002 Kinh doanh quốc tế 

86 20070036 Đỗ Hữu Thắng 18/10/2002 Kinh doanh quốc tế 

87 20070021 Nghiêm Xuân Tùng 11/9/2002 Kinh doanh quốc tế 

88 20070004 Dương Khánh Vy 15/01/2002 Kinh doanh quốc tế 

89 20070030 Nguyễn Huy Đức 22/10/2002 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

90 20070829 Phạm Trọng Trung Hiếu 1/11/2002 Tin học và Kỹ thuật máy tính 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Tên ngành 

91 20070064 Nguyễn Lê Trung Kiên 20/08/2002 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

92 20070867 Đỗ Đức Quân 25/09/1999 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

93 20070012 Phạm Thanh Trường 24/08/2002 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

94 20070052 Cao Phú Vinh 10/12/2002 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

95 20070889 Lưu Quốc Vượng 14/04/2002 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

96 20070670 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 17/11/2002 Hệ thống thông tin quản lí 

97 20070687 Nguyễn Thị Thùy Dung 22/08/2002 Hệ thống thông tin quản lí 

98 20070700 Nguyễn Hải Đăng 3/8/2002 Hệ thống thông tin quản lí 

99 20070008 Nguyễn Thành Trung 6/11/2002 Hệ thống thông tin quản lí 

100 20070011 Nguyễn Thảo Vi 7/2/2002 Hệ thống thông tin quản lí 

101 21070699 Trần Đức Nhật Nam 26/01/2003 Phân tích dữ liệu kinh doanh 

102 21070210 Trịnh Tuấn Vũ 20/01/2003 Phân tích dữ liệu kinh doanh 

103 21070828 Lê Quang Hiếu 09/01/2003 Quản lí - song bằng 

104 21070398 Dương Xuân Quang Huy 15/05/2003 Tự động hóa và Tin học 

105 21070914 Hoàng Thị Hà 23/01/2003 Tự động hóa và Tin học 

106 21070802 Nguyễn Trang Linh 28/08/2003 Tự động hóa và Tin học 

107 21070117 Nguyễn Lê Thảo Linh 18/08/2003 Ngôn ngữ Anh 

108 21070666 Nguyễn Phúc Lâm 29/03/2003 Ngôn ngữ Anh 

109 21070594 Triệu Nguyễn Quế Anh 24/12/2003 Ngôn ngữ Anh 

110 21070735 Nguyễn Như Quỳnh 01/12/2003 Ngôn ngữ Anh 

111 21070079 Đào Đức Trọng 13/04/2003 Phân tích dữ liệu kinh doanh 

112 21070081 Công Châu Anh 15/12/2003 Phân tích dữ liệu kinh doanh 

113 21070088 Vũ Đức Việt 30/03/2003 Tin học và Kỹ thuật máy tính 

114 22070987 Lê Duy Đạt 08/11/2003 Kế toán phân tích và kiểm toán 

115 22070343 Trần Hoàng Minh 26/02/2004 Hệ thống thông tin quản lí 

116 22071043 Ngô Đặng Nhật Minh 06/11/2004 Tin học và kỹ thuật máy tính 

117 22070026 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 01/01/2004 Tự động hóa và tin học 

118 22070177 Nguyễn Khánh Ly 08/03/2004 Tự động hóa và tin học 

119 22070351 Vũ Nhật Minh 16/12/2004 Tự động hóa và tin học 

120 22071094 Phạm Yến Nhi 20/12/2004 

Công nghệ tài chính và Kinh doanh 

số 

121 18072060 Nguyễn Huy Dương Anh 28/10/1999 KEUKA 

122 18072080 Vũ Đức Minh 02/05/2000 KEUKA 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Tên ngành 

123 18072097 Nguyễn Hà  Vy 26/11/2000 KEUKA 

124 18072079 Nguyễn Nhật Minh 03/02/2000 KEUKA 

125 18072095 Đỗ Quốc Trung 20/11/2000 KEUKA 

126 19072140 Phạm Nhật Huy 12/09/2001 KEUKA 

127 20073258 Đinh Thị Cẩm Tú 25/5/2002 KEUKA 

128 20073184 Công Thùy Dương 11/11/2002 KEUKA 

129 20073143  Nguyễn Thuỳ Linh 27/11/2000 KEUKA 

130 20073110 Đới Thuỳ Linh 15/11/2002 KEUKA 

131 21073257 Hoàng Thị Thùy  Linh 31/10/2003 KEUKA 

132 21073215 Đặng Thanh Hải 20/07/2003 KEUKA 

133 21073200 Vũ Tuấn Minh 12/06/2003 KEUKA 

134 21073624 Nguyễn Minh Trang 27/08/2003 KEUKA 

135 21073564 Nguyễn Đức Hải Nam 16/08/2003 TROY 

136 18072032 Phạm Khánh Linh 17/07/2000 Troy 

137 18072034 Nguyễn Vũ Long 10/10/2000 Troy 

138 18072136 Trần Hoàng  My 18/09/2000 Troy 

139 19072019 Nguyễn Vũ Khánh Ly 23/11/2001 Troy 

140 19072018 Nguyễn Tuấn Phong 16/11/2001 Troy 

141 20073164 Nguyễn Mai Linh 25/09/2002 Troy 

142 20073344 Lê Diệu Ngân 4/11/2001 Troy 

143 21073327 Nguyễn Doãn Bảo Sơn 07/11/2002 TROY 

144 21073621 Nguyễn Hồng Vân 30/11/2003 TROY 

145 21073274 Hồ Minh  Thông 15/07/2003 TROY 

146 21073416 Dương Quốc Thành 25/11/2003 TROY 

147 18072102 Nguyễn Thị Vân Anh 01/11/2000 UEL 

148 18072113 Nguyễn Khánh Huyền 13/12/2000 UEL 

149 20073189 Nguyễn Phan  Anh 07/09/2002 UEL 

150 20073336 Đặng Hoàng Ánh 05/03/2002 UEL 

151 20073269 Lê Thùy  Dung 22/05/2002 UEL 

152 20073246 Trần Châu Giang 28/12/2002 UEL 

153 20073082 Nguyễn Thị  Mai 24/11/2002 UEL 

154 20073251 Nguyễn Kiều  My 23/9/2002 UEL 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Tên ngành 

155 20073133 Nguyễn Phương  Nga 11/12/2002 UEL 

156 20073131 Vũ Chí Thành 12/10/2001 UEL 

157 20073159 Nguyễn Phương  Thảo 22/12/2002 UEL 

158 20073234 Dương Thị Thu  Trang 22/7/2002 UEL 

159 21073081 Lê Hoàng Diệu Linh 21/03/2003 UEL 

160 21073111 Bùi Công Khanh 27/08/2003 UEL 

161 21073127 Nguyễn Hữu Tuấn Anh 09/03/2003 UEL 

162 21073133 Lê Thị Bích Vân 14/03/2003 UEL 

163 21073337 Phan Thị Khánh Chi 05/10/2003 UEL 

164 21073593 Đặng Châu Anh 18/12/2003 UEL 

165 21073319 Vũ Tiến Đạt 26/01/2003 UEL 

166 21073338 Nguyễn Thị Thảo 28/05/2003 UEL 

167 21073436 Phạm Hữu Phú 05/08/2003 UEL 

168 21073538 Nguyễn Viết Nam 12/02/2003 UEL 

169 21073373 Nguyễn Khoa Vũ 08/09/2003 UEL 

170 21073413 Bùi Thị Huyền Trang 21/01/2003 UEL 

171 21073567 Phùng Bích Thảo 23/05/2003 UEL 

172 22073009 Hoàng Ngọc Giáp 17/11/2004 Troy 

173 22073023 Nguyễn Diệu Linh 29/10/2004 UEL 

174 22073037 Nguyễn Tiến Mạnh 28/07/2004 Keuka 

175 22073041 Nguyễn Việt Lâm 08/02/2002 Keuka 

176 22073060 Vương Gia Phúc 17/11/2004 Keuka 

177 22073056 Vũ Phương Anh 17/10/2004 UEL 

178 22073039 Nguyễn Vân Khánh 22/10/2004 Troy 

179 22073137 Nguyễn Thị Việt Linh 29/12/2002 Troy 

180 22073141 Ngô Ánh Dương 26/09/2003 UEL 

181 22073052 Trần Thị Minh Quỳnh 11/08/2004 Troy 

182 22073026 Nguyễn Minh Quân 06/09/2004 Troy 

183 21073625 Nguyễn Toàn Thắng 04/09/2002 Troy 

Ấn định danh sách gồm 183 sinh viên./ 
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